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Dự thảo
TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng dự án Luật cư trú (sửa đổi)


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Công an xin trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật Cư trú (sửa đổi) như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG, BAN HÀNH LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)

Tự do cư trú là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong các bản Hiến pháp của Nhà nước ta và được cụ thể hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật về cư trú với những quy định rõ ràng, cụ thể, thông thoáng về điều kiện, thủ tục đăng ký cư trú; qua đó, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho công dân được thực hiện quyền tự do cư trú, lựa chọn nơi cư trú.
Luật Cư trú năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2013 (sau đây gọi chung là Luật Cư trú) được ban hành đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác lập pháp của Nhà nước ta, tạo bước tiến mới trong việc từng bước hoàn thiện quy định của pháp luật về cư trú, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, yêu cầu quản lý dân cư, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ. Trên cơ sở các quy định của pháp luật về cư trú, tổ chức bộ máy cơ quan đăng ký, quản lý cư trú của lực lượng Công an nhân dân ngày càng được củng cố, kiện toàn với đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện; cơ sở dữ liệu về cư trú với hệ thống tàng thư hồ sơ hộ khẩu đồ sộ đã và đang đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú.
Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự xã hội trong tình hình mới, yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cư trú; trong đó, việc xây dựng, ban hành Luật Cư trú (sửa đổi) là cần thiết với những lý do cụ thể sau đây:

Thứ nhất, bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân
Hiến pháp năm 2013 đã quy định quyền tự do cư trú, đi lại, giao dịch, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là quyền con người, quyền công dân được Nhà nước công nhận, tôn trọng và bảo vệ. Quản lý cư trú có liên quan trực tiếp đến những quyền này; vì vậy, việc sửa đổi Luật Cư trú là để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân liên quan đến quản lý cư trú theo hướng quy định đơn giản hóa, công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú; xóa bỏ các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, dễ bị lợi dụng để gây phiền hà cho người dân; qua đó, tạo ra sự chuyển biến căn bản trong quan hệ giải quyết thủ tục đăng ký cư trú giữa cơ quan nhà nước với người dân.

Thứ hai, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự xã hội trong tình hình mới

Tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, khủng bố quốc tế còn nhiều tiềm ẩn. Ở trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục gây sức ép với Việt Nam về vấn đề dân chủ, nhân quyền, công khai tiếp xúc, hỗ trợ số đối tượng chống đối, gia tăng các hoạt động thâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, tuyên truyền chống Việt Nam, kích động gây rối, bạo loạn nhằm gây mất ổn định chính trị - xã hội ở nước ta. Tình hình an ninh, chính trị trên các địa bàn trọng điểm Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, tính chất tinh vi, táo bạo, sử dụng vũ khí nóng gây nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Các loại tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen, giết người, cờ bạc, buôn lậu, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán phụ nữ, trẻ em, chống người thi hành công vụ, đâm thuê, chém mướn, bảo kê, buôn bán ma túy, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm do người chưa thành niên thực hiện còn xảy ra ở nhiều nơi, hoạt động với tính chất côn đồ, hung hãn gây ra những hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe con người, gây lo lắng trong nhân dân.
Tại Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm đã đề ra nhiệm vụ: Thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; tạo chuyển biến rõ rệt về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được Quốc hội giao thì cần phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự xã hội; trong đó, có công tác quản lý về cư trú, góp phần tích cực, có hiệu quả trong việc phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Trước yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐUCA ngày 08/01/2018 về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2018 và những năm tiếp theo; theo đó, Nghị quyết đã đặt ra nhiệm vụ: Tăng cường quản lý cư trú, quản lý dân cư, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thứ ba, cụ thể hóa nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư
Tại Khoản 1 Mục I Phần B Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú năm 2013 để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại Mục VIII Phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; cụ thể:
- Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư tạm trú bằng “Sổ tạm trú” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “Sổ tạm trú” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Bãi bỏ các nhóm thủ tục: Tách sổ hộ khẩu; cấp đổi sổ hộ khẩu; cấp lại sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; xóa đăng ký thường trú; xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú; hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật; cấp giấy chuyển hộ khẩu; cấp đổi sổ tạm trú; cấp lại sổ tạm trú; điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú; gia hạn tạm trú; hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật.

Thứ tư, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong công tác quản lý cư trú 
Trong điều kiện đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, yêu cầu đặt ra là phải hiện đại hóa công tác quản lý cư trú theo hướng ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phù hợp với xu hướng của các nước trên thế giới. Trong khi đó, kỹ thuật, công nghệ trong đăng ký, quản lý cư trú ở nước ta còn lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu ngày càng tăng của công dân, chưa bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu quản lý dân cư và hội nhập quốc tế; mặt khác, dữ liệu đăng ký, quản lý cư trú hiện nay chủ yếu được lưu trữ thủ công; việc cấp, quản lý, sử dụng giấy tờ về đăng ký, quản lý cư trú tuy có nhiều cố gắng cải tiến, sắp xếp hợp lý hơn nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; do đó, cần quy định việc đăng ký, quản lý cư trú theo hướng tiếp cận công nghệ tiên tiến để vừa quản lý chặt chẽ dân cư, vừa góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cho công dân và từng bước thực hiện Chính phủ điện tử. 
Để đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong công tác quản lý cư trú, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 01/8/2017 về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; theo đó, Nghị quyết đặt ra yêu cầu: Sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú để đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý cư trú.

Thứ năm, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành 

Sau thời gian triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, một số quy định của Luật Cư trú đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc, bất cập cần phải được sửa đổi, bổ sung để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú và tăng cường công tác quản lý nhà nước về cư trú. Qua tổng kết 10 năm thi hành Luật Cư trú (từ năm 2007 đến năm 2017) cho thấy, có một số khó khăn, vướng mắc, bất cập cơ bản phát sinh: Luật Cư trú chưa quy định thống nhất về nội dung công tác đăng ký, quản lý cư trú; chưa có sự phân biệt về điều kiện đăng ký thường trú áp dụng đối với công dân ngoại tỉnh và đối với công dân ở ngoại thành khi đăng ký thường trú vào các quận nội thành thuộc thành phố trực thuộc trung ương; về quy định thẩm quyền đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc trung ương còn có sự bất cập giữa Công an phường và Công an xã, thị trấn; về khái niệm “thường xuyên sinh sống” quy định trong Luật Cư trú còn chung chung, chỉ mang tính định tính nên dẫn đến cách hiểu và áp dụng không thống nhất; các quy định về xóa đăng ký thường trú còn nhiều hạn chế, bất cập, gây ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước về cư trú và việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương; các quy định về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp với nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; các quy định về nơi cư trú của công dân, cấp, cấp đổi, cấp lại, tách sổ hộ khẩu, khai báo tạm vắng, công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đăng ký, quản lý cư trú, việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý cư trú… cũng cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước về cư trú.
Từ những lý do nêu trên cho thấy, việc xây dựng, ban hành Luật Cư trú (sửa đổi) là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)
1. Mục đích xây dựng dự án Luật
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về cư trú bảo đảm phù hợp với chủ trương cải cách hành chính và tiến trình hội nhập, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay;
- Bảo đảm tốt hơn nữa tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú; tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về cư trú;
- Thực hiện chủ trương hiện đại hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác quản lý dân cư;

- Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ tùy thân của công dân; đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật
- Bảo đảm phù hợp với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý cư trú và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; 
- Tạo khuôn khổ pháp lý hữu hiệu để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống, làm ăn; trình tự, thủ tục đăng ký đơn giản, thuận tiện, kịp thời, công khai, minh bạch, không gây phiền hà, tiêu cực; đồng thời, bảo đảm cho công tác đăng ký, quản lý cư trú có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo;
- Đổi mới hình thức quản lý cư trú trên cơ sở ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ trong quản lý cư trú, bảo đảm tính khoa học, công khai, minh bạch và thuận tiện cho đăng ký, quản lý cư trú;
- Tổng kết đầy đủ, toàn diện thực tiễn thi hành pháp luật về cư trú để kế thừa các quy định của Luật Cư trú còn hợp lý và đang phát huy tác dụng tốt trong công tác đăng ký, quản lý cư trú; đồng thời, tiếp thu có chọn lọc pháp luật và kinh nghiệm quản lý cư trú của nước ngoài để vận dụng phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Việt Nam;
- Quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến cư trú, hạn chế đến mức thấp nhất việc phải ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật để các cơ quan, tổ chức, cá nhân chấp hành Luật nghiêm chỉnh, kịp thời, thống nhất.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)
1. Phạm vi điều chỉnh 
Trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Cư trú về quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đăng ký, quản lý cư trú, dự thảo Luật đã điều chỉnh một số quy định của pháp luật hiện hành về hình thức quản lý cư trú theo hướng đổi mới trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý cư trú, bảo đảm tính khoa học, công khai, minh bạch và thuận tiện cho đăng ký, quản lý cư trú; đồng thời, điều chỉnh các quy định về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công dân trong đăng ký cư trú cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú và bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) xác định đối tượng áp dụng bao gồm: cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)
1. Chính sách 1: Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
a) Mục tiêu của chính sách

- Xây dựng cơ sở pháp lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Quản lý dân cư bằng phương pháp hiện đại thông qua mã số định danh cá nhân sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, bãi bỏ các thủ tục gây phiền hà cho người dân, đáp ứng việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật; qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam;

- Cung cấp nguồn thông tin, tài liệu quan trọng phục vụ cho các yêu cầu quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân. 
b) Nội dung của chính sách

- Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư tạm trú bằng “Sổ tạm trú” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “Sổ tạm trú” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

- Giải pháp thực hiện chính sách: Điều chỉnh các quy định về hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân được cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi).

- Lý do lựa chọn: Nhằm giải quyết thực trạng hiện nay khi người dân vẫn phải mất thời gian, công sức, chi phí liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi tham gia các giao dịch hoặc thực hiện các thủ tục hành chính có yêu cầu phải xuất trình gây tốn kém, lãng phí; mặt khác, việc quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như hiện nay gây khó khăn cho người dân khi họ cần di chuyển hoặc tìm cơ hội sinh sống, làm việc ở nơi khác như phải khai báo, thay thế, lưu, chuyển giấy tờ liên quan đến sổ hộ khẩu một cách thủ công và mất nhiều thời gian không cần thiết. Đối với nhà nước, vẫn phải duy trì các bộ phận quản lý chuyên trách ở nhiều cấp để thực hiện các công đoạn quản lý sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như lập tờ khai, thống kê, lập biểu mẫu… dẫn đến bộ máy hành chính cồng kềnh, khối lượng hồ sơ giấy tờ lưu trữ rất lớn, gây tốn kém cho ngân sách nhà nước.
Theo đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia hiện nay. Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, giảm phiền hà, tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp; qua đó, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và giảm chi phí khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú.
2. Chính sách 2: Bãi bỏ một số thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú
a) Mục tiêu của chính sách
- Đơn giản hóa các thủ tục hành chính và giấy tờ liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú; tiết kiệm thời gian và giảm thiểu chi phí cho người dân; bảo đảm tốt hơn nữa tính công khai, minh bạch, có tính khả thi cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý dân cư, quản lý chặt biến động dân cư; qua đó, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội;

- Củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; đổi mới phương pháp, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ trong quản lý cư trú; xây dựng hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về cư trú từ trung ương đến cơ sở tinh gọn, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

b) Nội dung của chính sách

Thực hiện quản lý dân cư thông qua số định danh cá nhân trên cơ sở khai thác, cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thay thế hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu và sổ tạm trú dẫn đến những thay đổi quan trọng trong công tác quản lý cư trú. Theo đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú cũng được bãi bỏ do các thông tin liên quan đến nơi thường trú, nơi tạm trú, điều chỉnh thông tin liên quan của công dân đã được cập nhật và khai thác sử dụng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cụ thể, bãi bỏ các thủ tục hành chính: 

- Tách sổ hộ khẩu; 

- Cấp đổi sổ hộ khẩu; 

- Cấp lại sổ hộ khẩu; 

- Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; 

- Xóa đăng ký thường trú; 

- Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú; 

- Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật; 

- Cấp giấy chuyển hộ khẩu; 

- Cấp đổi sổ tạm trú; 

- Cấp lại sổ tạm trú; 

- Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú; 

- Gia hạn tạm trú; 

- Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật.

c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

- Giải pháp thực hiện chính sách: Bổ sung, điều chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục đăng ký cư trú trong dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi).
- Lý do: Xóa bỏ các thủ tục hành chính còn rườm rà, dễ bị lợi dụng để gây phiền hà cho người dân; hoàn thiện các quy định về đăng ký, quản lý cư trú theo hướng công khai, đơn giản, tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận tiện cho đối tượng phục vụ; qua đó, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong quan hệ giải quyết thủ tục về đăng ký cư trú giữa cơ quan nhà nước với người dân.
3. Chính sách 3: Điều chỉnh các quy định về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục đăng ký thường trú
a) Mục tiêu của chính sách

Điều chỉnh các quy định về điều kiện, thẩm quyền, thủ tục đăng ký thường trú theo hướng tập trung vào công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện các quy định về đăng ký thường trú theo hướng công khai, đơn giản, tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận tiện cho công dân khi đăng ký thường trú.
b) Nội dung của chính sách

- Để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại các thành phố trực thuộc trung ương, dự thảo Luật điều chỉnh theo hướng quy định cụ thể, tách bạch về điều kiện để công dân đang có hộ khẩu ở ngoại thành thành phố trực thuộc trung ương và công dân có hộ khẩu ở các tỉnh ngoài khi đăng ký thường trú vào các quận nội thành thành phố trực thuộc trung ương.
- Quy định về thẩm quyền đăng ký thường trú cho Công an phường để bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn;
- Thay thế bản khai nhân khẩu, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu bằng một biểu mẫu mới theo hướng giảm tải các nội dung thông tin đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bỏ giấy chuyển hộ khẩu, bỏ giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh đối với trẻ em khi làm thủ tục đăng ký thường trú.
c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

- Giải pháp thực hiện chính sách: Điều chỉnh các quy định về điều kiện, thẩm quyền, thủ tục đăng ký thường trú trong dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) theo hướng phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác quản lý về cư trú, chủ trương cải cách thủ tục hành chính và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.
- Lý do: Khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục đăng ký thường trú; qua đó, đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cũng như góp phần giảm thiểu đáng kể giấy tờ, chi phí, thời gian cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan tới đăng ký thường trú.
4. Chính sách 4: Quy định về quy trình đăng ký cư trú theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính
a) Mục tiêu của chính sách

- Bảo đảm việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký cư trú đơn giản, thuận tiện, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà cho người dân; tạo cơ sở để củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; đổi mới phương pháp, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong đăng ký, quản lý cư trú, bảo đảm tính khoa học, công khai, minh bạch để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân;

- Hạn chế đến mức thấp nhất việc phải ban hành văn bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú, qua đó bảo đảm kịp thời việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân cũng như bảo đảm hiệu lực pháp lý của văn bản quy định về quy trình đăng ký cư trú có liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân mà theo quy định của Hiến pháp phải do luật định.
b) Nội dung của chính sách
Điều chỉnh, bổ sung quy định trong dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú theo hướng đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng trên cơ sở áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong việc thực hiện đăng ký cư trú theo các bước sau đây:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú;

- Xác minh thông tin công dân đề nghị đăng ký cư trú trên cơ sở cập nhật, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
- Giải quyết thủ tục đăng ký cư trú và trả kết quả đăng ký cư trú;

- Cập nhật thông tin cá nhân đã được giải quyết đăng ký cư trú vào Cơ sở giữ liệu quốc gia về dân cư.

c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

- Giải pháp thực hiện chính sách: Điều chỉnh các quy định về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú trong dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
- Lý do: Khắc phục được thực trạng hiện nay khi trình tự, thủ tục đăng ký cư trú còn mang tính thủ công, rườm rà, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính; trong khi đó, kỹ thuật, công nghệ đăng ký, quản lý cư trú còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu đăng ký cư trú ngày càng tăng của người dân cũng như chưa bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu quản lý dân cư và hội nhập quốc tế.

Theo đó, việc đăng ký cư trú được thực hiện với trình tự, thủ tục đơn giản sẽ góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí, công sức cho người dân khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú; theo đó, bảo đảm cho pháp luật về cư trú được thi hành thuận lợi, thống nhất, bảo đảm cho công dân được thực hiện đầy đủ quyền tự do cư trú và các quyền, lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI) SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Về bảo đảm nguồn nhân lực
- Bảo đảm nguồn lực là sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân để thực hiện nhiệm vụ được giao trong Luật Cư trú (sửa đổi) cũng như cập nhật thông tin, quản lý, khai thác hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý dân cư bằng số định danh cá nhân bảo đảm không làm tăng biên chế hiện có trong Công an nhân dân.

- Lực lượng làm công tác đăng ký, quản lý cư trú, cập nhật thông tin, quản lý, khai thác hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý dân cư bằng số định danh cá nhân được bố trí phải bảo đảm về phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc và phù hợp về năng lực, trình độ chuyên môn tại các vị trí công tác.
- Cán bộ đăng ký, quản lý cư trú, cập nhật thông tin, quản lý, khai thác hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

2. Về bảo đảm nguồn tài chính
Kinh phí bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thi hành Luật Cư trú (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và kinh phí phục vụ việc quản lý, duy trì, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý dân cư bằng số định danh cá nhân do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Việc sử dụng kinh phí phải đúng mục đích, nội dung, chế độ, định mức chi theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

Bộ Công an kiến nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội đưa dự án Luật Cư trú (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội Khóa XIV; dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tháng 5/2019 và xem xét, thông qua tháng 10/2019.
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Cư trú (sửa đổi), Bộ Công an xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
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